BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II

CHUYÊN NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG

CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Luật giáo dục, được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998;

2. Nghị định của chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

3. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT – BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, xác định giá trị tương đương văn bằng và liên thông chuyển đổi giữa các loại hình đào tạo sau đại học ngành y tế;

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;

5. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế 

6. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

	STT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ ĐVHT

	
	
	Tổng cộng
	LT
	TH

	Phần chung
	12
	6
	6

	1. 
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	2
	2

	3. 
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	2
	2

	Phần cơ sở
	6
	3
	3

	1. 
	Vi sinh và ký sinh trùng
	6
	3
	3

	Phần hỗ trợ
	6
	3
	3

	1. 
	Bệnh Truyền nhiễm
	6
	3
	3

	Phần chuyên ngành
	56
	28
	38

	1. 
	Dịch tễ học và kiểm soát các bệnh phổ biến
	8
	4
	4

	2. 
	Sức khỏe Môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
	8
	4
	4

	3. 
	Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
	8
	4
	4

	4. 
	Quản lý  và Chính sách Y tế
	8
	4
	4

	5. 
	Truyền thông và tăng cường sức khỏe
	8
	4
	4

	6. 
	Quản lý  Các chương trình Y tế và Dự án Y tế 
	8
	4
	4

	7. 
	Chương trình y tế quốc gia
	8
	4
	4

	8. 
	Chuyên đề 1
	5
	
	5

	9. 
	Chuyên đề 2
	5
	
	5

	Luận văn tốt nghiệp
	10
	
	10

	Tổng cộng
	100
	
	


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Các môn học)

MÔN HỌC: TIN HỌC NÂNG CAO

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Cán bộ giảng dạy: Khoa Y tế công cộng.


PGS. TS. Phạm Thị Tâm,.

Mục tiêu môn học

+ Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

+ Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Các thao tác cơ bản để sử dụng Excel
	12
	4
	8

	2
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	12
	4
	8

	3
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	12
	4
	8

	4
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	12
	4
	8

	5
	Giới thiệu về hệ trình chiếu powerpoint
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS 
	12
	4
	8

	8
	Kiểm tra, ôn tập
	6
	2
	4

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp đánh giá: Kiểm tra trên máy, nếu đạt yêu cầu sẽ thi lý thuyết. Điểm môn học là điểm lý thuyết.

Tài liệu học tập


1. Nguyễn Mậu Hân: Giáo trình Tin học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999


2. Trình chiếu Power Point, Seatic; Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002


3. Ông Văn Thông: Xử lý số liệu bằng thống kê bằng Excel; Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2001. 


4. Giáo trình EPI-INFO và SPSS do Khoa Y tế công cộng biên soạn

Học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết): 90
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 60

	Đối tượng: Chuyên khoa II chuyên ngành Y Học Dự Phòng

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học


2. Mô tả về học phần


Ngày nay, bên cạnh những bệnh tật phổ biến như nhiễm trùng, dinh dưỡng, cùng với sự phát triển và sự biến đổi khá nhanh chóng của các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, tiến trình đô thị hóa và toàn cầu hóa đã tạo nên nhiều vấn đề sức khỏe như bệnh lý tim mạch, chuyển hóa, ung thư, tai nạn, các bệnh mãn tính… Áp dụng các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu khoa học sức khỏe một cách đúng đắn trong mỗi điều kiện cụ thể sẽ giúp hiểu biết đầy đủ về các vấn đề sức khỏe và tìm ra được các biện pháp can thiệp hữu hiệu để điều chỉnh chúng. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe hỗ trợ rất lớn trong lĩnh vực khám và điều trị bệnh. Vì vậy chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo chứng chỉ Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe để đào tạo cho cán bộ y tế nhằm giúp cán bộ y tế có thể tự thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học trong y học, giúp nâng cao kiến thức và chất lượng trong khám chữa bệnh.

3. Mục tiêu học phần:


1. Học viên nắm được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản và các phương pháp trong nghiên cứu khoa học sức khỏe.


2. Biết và vận dụng được các loại nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn, quản lý về y tế.


3. Xây dựng được đề cương nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu khoa học y học, làm luận văn, luận án, các công trình nghiên cứu cấp cơ sở, cấp tỉnh/ bộ và tương đương.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	TỔNG
	LT
	TH

	1 
	Đạo đức trong nghiên cứu y học
	1
	1
	

	2 
	Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	1
	1
	

	3 
	Lập kế hoạch nghiên cứu
	3
	1
	2

	4 
	Mục tiêu nghiên cứu
	2
	2
	

	5 
	Biến nghiên cứu
	2
	2
	

	6 
	Kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin
	1
	1
	

	7 
	Sai số và yếu tố nhiễu trong nghiên cứu
	1
	1
	

	8 
	Nghiên cứu mô tả
	2
	2
	

	9 
	Nghiên cứu trên mẫu
	2
	2
	

	10 
	Nghiên cứu thuần tập
	2
	2
	

	11 
	Nghiên cứu bệnh chứng
	2
	2
	

	12 
	Nghiên cứu thực nghiệm
	2
	2
	

	13 
	Nghiên cứu định tính
	2
	2
	

	14 
	Xử lý và phân tích số liệu
	4
	2
	2

	15 
	Chọn test thống kê trong phân tích số liệu
	2
	2
	

	16 
	Xây dựng đề cương nghiên cứu
	6
	2
	4

	17 
	Triển khai đề tài nghiên cứu
	5
	1
	4

	18 
	Trình bày kết quả nghiên cứu
	5
	1
	4

	19 
	Cách viết một bài báo khoa học
	5
	1
	4

	20 
	Viết 1 đề cương nghiên cứu khoa học
	40
	
	40

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết  đề cương nghiên cứu khoa học làm luận văn hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh/ bộ.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy



- Thuyết trình



- Thảo luận nhóm



- Hướng dẫn làm bài tập, viết đề cương

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết 1 đề cương nghiên cứu khoa học.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Phạm Văn Lình (2010), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe, Nhà xuất bản Đại học Huế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1) Lưu Ngọc Hoạt  (2015), Nghiên cứu khoa học y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2) Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

- Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

- Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ

8.2. Điểm thành phần

- Điểm viết đề cương nghiên cứu: 30%

- Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC 


1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4 
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 60

	Đối tượng: Chuyên khoa II chuyên ngành Y Học Dự Phòng

	Bộ môn phụ trách: Tổ chức và quản lý y tế


2. Mô tả về học phần


Trong giảng dạy lĩnh vực y dược, một lĩnh vực đặc thù, người giảng viên không những có kiến thức và thực hành nghề nghiệp giỏi mà cần phải có phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt là giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện, giảng dạy tại các phòng thí nghiệm, các cơ sở thực hành tại cộng đồng và tại thực địa.


Học phần “phương pháp giảng daỵ y học” cung cấp cho các học viên sau đại học những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cơ bản về giảng dạy trong lĩnh vực y học.

3. Mục tiêu học phần:

- Học viên nắm được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về dạy học đại học.

- Biết cách xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đề cương môn học và tổ chức thực hiện đào tạo trong lĩnh vực y học.

- Nắm được các phương pháp giảng dạy tích cực trong y học và các phương pháp lượng giá người học.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	21 
	Giáo dục và dạy học
	
	2
	

	22 
	Quá trình dạy học đại học
	
	2
	

	23 
	Các nguyên tắc dạy học
	
	2
	

	24 
	Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo Y Dược
	
	2
	2

	25 
	Xây dựng đề cương môn học (học phần)
	
	2
	2

	26 
	Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo Y Dược
	
	2
	2

	27 
	Tổ chức và phương pháp dạy học Y Dược
	
	2
	2

	28 
	Phương pháp giảng dạy tích cực trong y học
	
	3
	10

	29 
	Các kỹ năng hướng dẫn hỗ trợ sinh viên Y Dược
	
	2
	2

	30 
	Dạy học lâm sàng
	
	3
	2

	31 
	Dạy học tại cộng đồng
	
	2
	2

	32 
	Dạy học tại phòng thí nghiệm
	
	2
	2

	33 
	Phương pháp dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề và dựa trên vấn đề
	
	2
	2

	34 
	Lượng giá sinh viên
	
	2
	2

	35 
	Nghiên cứu và viết chuyên đề
	
	
	30

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết kế hoạch bài giảng và bài giảng.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.
· Thảo luận nhóm.

· Hướng dẫn làm bài tập, viết kế hoạch bài giảng và bài giảng.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Tự nghiên cứu tài liệu và viết kế hoạch bài giảng và bài giảng.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Phạm Văn Lình (2016), Giáo trình Lý luận và Phương pháp giảng dạy Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1) Dự án Việt Nam - Hà Lan “Tăng cường giảng dạy về dịch tễ học và chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 4 trường đại học y Việt Nam” - Bốn trường đại học y khoa Việt Nam (2006), Giảng dạy lồng ghép dịch tễ học và chăm sóc sức khỏe ban đầu có sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, Tài liệu hội thảo số 7.

2) Trương Việt Dũng, Phí Văn Thâm (2014), Phương pháp giảng dạy y dược học, Nhà xuất bản Giáo dục.

3) Madeline Hunter, Robin Hunter (2005), Làm chủ phương pháp giảng dạy, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

· Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ, câu hỏi tự luận.

8.2. Điểm thành phần

- Điểm viết kế hoạch bài giảng và bài giảng
: 30%

- Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần :DỊCH TỄ HỌC VÀ KIỂM SOÁT BỆNH PHỔ BIẾN

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
 
	Lý thuyết:
4   
	Thực hành:
4

	Phân bố thời gian (tiết):
180
	Lý thuyết:
60
	Thực hành:
120

	Đối tượng: Chuyên Khoa 2 Y học dự phòng

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần


Học phần này cung cấp cho học viên các nguyên lý và phương pháp dịch tễ học trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, qui mô các không truyền nhiễm phổ biến; dịch tễ học và biện pháp phòng chống một số bệnh không lây phổ biến, dịch tễ học và nguyên lý phòng chống chấn thương tại Việt Nam. 

3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được dịch tễ học và nguyên lý phòng chống các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam

2. Trình bày được qui mô các bệnh không lây phổ biến tại Việt Nam

3. Trình bày được dịch tễ học và biện pháp phòng chống một số bệnh không lây phổ biến tại Việt nam

4.Trình bày dịch tễ học và nguyên lý phòng chống chấn thương tại Việt Nam

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Dịch tễ học và phòng chống các bệnh lây theo đường tiêu hóa, bệnh tả
	5
	5
	

	2 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue
	5
	5
	

	3 
	Dịch tễ học và phòng chống HIV/AIDS
	5
	5
	

	4 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh viêm gan B
	5
	5
	

	5 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh mới nổi (H1N1 – EBOLA – MERS COV)
	5
	5
	

	6 
	Dịch tễ học và phòng chống  bệnh tay chân miệng
	5
	5
	

	7 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh tim mạch
	5
	5
	

	8 
	Dịch tễ học và phòng chống  bệnh đái tháo đường
	5
	5
	

	9 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh ung thư
	10
	10
	

	10 
	Dịch tễ học và phòng chống chấn thương
	10
	10
	

	11 
	Triễn khai biện pháp can thiệp phòng chống bệnh phổ biến địa phương
	120
	
	120

	Tổng cộng
	120
	60
	120


4.2. Thực hành: Tại trung tâm y tế huyện, trạm y tế, cộng đồng

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
· Học viên thực hiện biện pháp can thiệp phòng bệnh lây, không lây phổ biến tại địa phương
6. Cán bộ giảng dạy:

PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Bộ môn dịch tễ học, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình khống chế các bệnh phổ biến, Tài liệu sử dụng đào tạo Sau đại học 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ y tế, Chương trìnnh phòng chống một số bệnh không lây nhiễm, Về phòng chống một số bệnh không lây, Nhà xuất bản y học, 2006

2. Dương Đình Thiện, Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, Nhà xuất bản y học, 2007

3. Nguyễn Thị Kim Tiến, Dịch tễ học cơ bản, NXB Đại học cần Thơ, 2010

4. Tạ Văn Bình, Dịch tễ học bệnh đái tháo đường ở Việt Nam các phương pháp điều trị và biện pháp dự phòng,  NXB Y học, 2006.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

· Thực hành: Báo cáo kết quả và quyển báo cáo

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
8
	Lý thuyết:
   4
	Thực hành:
 4

	Phân bố thời gian (tiết):
180
	Lý thuyết:
60
	Thực hành:
120

	Đối tượng: CKII Y Học dự phòng

	Bộ môn phụ trách: Sức khoẻ môi trường



2. Mô tả về học phần


Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về sức khỏe môi trường, tác động giữa môi trường và con người, từ đó có những giải pháp quản lý và hành động phòng chống các tác động xấu nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về sức khỏe nghề nghiệp, tác hại và bệnh nghề nghiệp; phân loại và dự phòng các yếu tố tác hại nghề nghiệp; nguyên nhân và ảnh hưởng từ các điều kiện, môi trường làm việc đến sức khỏe người lao động, các giải pháp cải thiện điều kiện lao động và phòng chống tác hại nghề nghiệp.
3. Mục tiêu học phần

1. Trình bày và lượng giá được mối quan hệ giữa môi trường, sức khỏe và bệnh tật.
2. Xác định được các vấn đề môi trường toàn cầu, các yếu tố nguy cơ từ môi trường và những tác động đối với cộng đồng.

3. Xác định được cách tiếp cận của y tế công cộng đối với thảm họa và sự chuẩn bị của y tế công cộng trong tương lai. 

4. Đề xuất được các giải pháp giáo dục bảo vệ và hành động vì môi trường.

5. Mô tả được các biến đổi sinh lý của cơ thể trong môi trường vi khí hậu nóng, các tác hại do tiếng ồn, bụi, độc chất trong sản xuất và các yếu tố sinh học;
6. Phân tích, đánh giá được các yếu tố nguy cơ và nguy cơ trong lao động sản xuất;
5. Nội dung học phần

5.1. Lý Thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	- Giới thiệu môn học, đề cương chi tiết
- Khái quát sức khỏe môi trường
	3
	3
	

	2
	Những vấn đề môi trường toàn cầu
	3
	3
	

	3
	Đô thị hóa và sức khỏe
	3
	3
	

	4
	Quản lý nguy cơ môi trường
	3
	3
	

	5
	Quản lý thảm họa thiên nhiên
	3
	3
	

	6
	Lượng giá sức khỏe môi trường
	3
	3
	

	7
	Đánh giá tác động môi trường
	3
	3
	

	8
	Xử lý chất thải nguy hại
	23
	3
	20

	9
	Giáo dục bảo vệ môi trường
	23
	3
	20

	10
	- Đại cương về sức khỏe nghề nghiệp - tác hại nghề nghiệp - bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng chống
	3
	3
	

	11
	Vi khí hậu nóng trong lao động sản xuất
	23
	3
	20

	12
	Nhiễm độc hóa chất trong lao động sản xuất
	3
	3
	

	13
	Nhiễm độc chì trong lao động sản xuất
	3
	3
	

	14
	Nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật trong lao động sản xuất
	23
	3
	20

	15
	Bụi và các bệnh bụi phổi trong lao động sản xuất
	23
	3
	20

	16
	Tiếng ồn trong lao động sản xuất
	3
	3
	

	17
	Tác hại nghề nghiệp do yếu tố sinh học
	23
	3
	20

	18
	Tai nạn và an toàn lao động
	3
	3
	

	19
	Mệt mỏi trong lao động sản xuất
	3
	3
	

	20
	Stress trong lao động sản xuất
	3
	3
	

	Tổng cộng
	180
	60
	120


5.2. Thực hành: tại các cơ sở thực địa
6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm, bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần. 
7. Cán bộ giảng dạy

PGs Ts Lê Thành Tài và cán bộ giảng Bộ môn Sức khoẻ môi trường,  Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Lê Thành Tài (2009), Sức khoẻ môi trường, tài liệu giảng dạy cho đối tượng sau đại học, Nhà xuất bản lao động - xã hội.

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Tài nguyên môi trường (2009) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Nhà xuất bản Lao Động, Hà Nội. 

2. Nguyễn Thị Thu (2007), Khoa học môi trường và sức khoẻ môi trường, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2007.

3. Nguyễn Văn Mạn (2006), Sức khỏe môi trường, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Thu (2006), Sức khoẻ nghề nghiệp, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

5. Trường Đại Học Y Hà Nội (2008), Vệ sinh môi trường dịch Tễ, Tập 1-2, Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
6. Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường (2002), Thường quy kỹ thuật Y học lao động - Vệ sinh môi trường - Sức khoẻ trường học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

* Hình thức và nội dung đánh giá: 

- Chuyên cần: Sinh viên phải lên lớp đầy đủ và đúng giờ, học tập nghiêm túc kể cả giờ tự học, tích cực thảo luận, phát biểu ý kiến, trả lời câu hỏi … 

- Kiểm tra thường xuyên: cho sinh viên làm bài kiểm tra bằng hình thức câu hỏi ngắn, trắc nghiệm…

- Đánh giá tự học: sinh viên chuẩn bị các nội dung đầy đủ theo yêu cầu tự học, làm đầy đủ bài tập các cá nhân, bài tập nhóm… nộp bài chấm điểm.

- Kiểm tra thực hành: đánh giá qua quá trình thực hiện các kỹ năng thực hành, thảo luận, bài báo cáo thu hoạch; là điều kiện để xét cho sinh viên thi kết thúc học phần.

- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ, câu hỏi ngắn, điền khuyết.
Trọng số (%) các điểm: 

+ Điểm chuyên cần:

10%

+ Kiểm tra thường xuyên:
10 %

+ Điểm đánh giá tự học:

10 %

          + Thi kết thúc học phần:

70 %  
Học phần:  DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 8
	Lý thuyết:
   4
	Thực hành:
 4

	Phân bố thời gian (tiết):
180
	Lý thuyết:
60
	Thực hành:
120

	Đối tượng: Chuyên khoa II chuyên ngành Y Học Dự Phòng

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm



2. Mô tả về học phần


Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức chung, cơ bản nhất về ATVSTP để có thể thực hiện tư vấn dinh dưỡng cho từng đối tượng cụ thể trong cộng đồng cũng như trong bệnh viện. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, một số bệnh lý ngộ độc thực phẩm và những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

3. Mục tiêu học phần:

1. Xác định được mối liên quan giữa dinh dưỡng, thực phẩm và sức khỏe

2. Đánh giá được các vấn đề dinh dưỡng ở cộng đồng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Xây dựng được các biện pháp can thiệp dinh dưỡng bảo đảm an toàn thực phẩm.

4. Lập được kế hoạch giáo dục truyền thông dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở tuyến tỉnh, huyện và cộng đồng. 

5. Nội dung học phần
5.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Các bệnh dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng
	6
	6
	

	2 
	Dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạn tính
	26
	6
	20

	3 
	Vệ sinh thực phẩm -Ngộ độc thức ăn
	6
	6
	

	4 
	Quản l‎ý nguy cơ  ô nhiễm thực phẩm
	26
	6
	20

	5 
	An toàn vệ sinh thức ăn đường phố
	27
	7
	20

	6 
	Thanh tra vệ sinh thực phẩm
	27
	7
	20

	7 
	Can thiệp dinh dưỡng
	7
	7
	

	8 
	Giám sát dinh dưỡng
	27
	7
	20

	9 
	Truyền thông dinh dưỡng
	28
	8
	20

	Tổng cộng
	180
	60
	120


5.2. Thực hành:thực hành tại các cơ sở thực địa.
6.  Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
7. Cán bộ giảng dạy:

PGs Ts Phạm Thị Tâm và Cán bộ giảng  Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm,  Khoa Y tế công cộng
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

2. Bộ môn Dinh Dưỡng và ATVSTP, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm 

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trường Đại học Y Hà Nội, Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. NXB Y học , 2006

2. Nguyễn Công Khẩn, Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm, NXB Giáo dục, 2008

3. Hà Huy Khôi,  Dinh dưỡng hợp lí theo lứa tuổi, , NXB Y học, 2007.

4. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm, Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. NXB Y học, 2012

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

9.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ 
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
 
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Đối tượng: Chuyên khoa II chuyên ngành Y Học Dự Phòng

	Bộ môn phụ trách: Tổ chức và quản lý y tế


2. Mô tả về học phần


Học phần Quản lý và chính sách y tế cung cấp cho học viên các nội dung chủ yếu cho việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá thực hiện các chính sách về y tế.

3. Mục tiêu học phần:


- Học viên nắm được những vấn đề cơ bản, khoa học về chính sách y tế


- Nắm được vài trò của các chính sách y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.


- Nắm được những nội dung cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện, đánh giá, phân tích và cải cách trong việc thực hiện chính sách y tế.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	LT
	TH

	36 
	Đại cương về khoa học chính sách và chính sách y tế
	5
	

	37 
	Ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đối với quá trình chính sách y tế - Chức năng công cụ điều tiết của nhà nước
	5
	

	38 
	Thực hiện chính sách y tế
	6
	15

	39 
	Xây dựng chính sách y tế
	8
	15

	40 
	Đánh giá chính sách y tế
	5
	10

	41 
	Phân tích nghiên cứu chính sách y tế
	8
	10

	42 
	Cải cách lĩnh vực y tế
	5
	10

	43 
	Luật Bảo hiểm y tế năm 2008
	5
	

	44 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2013
	3
	

	45 
	Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
	5
	

	46 
	Viết chuyên đề
	5
	60

	Tổng cộng
	60
	120


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề, viết và thảo luận theo từng nội dung thực hành

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình.
· Thảo luận nhóm.

· Hướng dẫn làm bài tập, viết chuyên đề.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần
- Tự nghiên cứu tài liệu và viết 1 chuyên đề.

6. Cán bộ giảng dạy:


GS TS Phạm Văn Lình

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2017), Giáo trình Quản lý và chính sách y tế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
3) Bộ Y tế - Tổ chức y tế thế giới (2001) , Kinh tế y tế, Nhà xuất bản Y học.

4) Michael Kidd, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành (2016), Y học gia đình trong cải thiện hệ thống y tế, Nhà xuất bản Đại học Huế.

5) Phí Văn Thâm, Lê Thị Thanh Hương, (2009), Quản lý và tổ chức y tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

6) Trưởng Đại học Y Hà Nội (2002), Bài giảng Quản lý và chính sách y tế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

· Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ, câu hỏi tự luận.

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên đề


: 30%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần: TRUYỀN THÔNG VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ: 8
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết): 180
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Tổ chức & Quản lý y tế - Khoa YTCC


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản về truyền thông giáo dục sức khỏe (TT-GDSK); Lý thuyết về hành vi sức khỏe, mối liên quan giữa hành vi con người với các vấn đề sức khỏe; Trình bày các phương pháp, phương tiện TT-GDSK; Phân tích các kỹ năng cần rèn luyện trong TT-GDSK; Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các hoạt động chương trình giào dục nâng cao sức khỏe.   
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1) Trình bày những kiến thức cơ bản về TT-GDSK.
2) Phân tích được các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe, nội dung một số mô hình lý thuyết về hành vi.

3) Thực hành được một số phương pháp TT-GDSK, kỹ năng TT-GDSK.

4) Vận dụng được những kiến thức về giáo dục sức khỏe và kiến thức chuyên môn vào việc lập kế hoạch thực hiện, giám sát và đánh giá công tác GDSK ở cộng đồng.

4. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT

	
	
	TỔNG
	LT
	TH

	1
	Khái niệm về truyền thông GDSK và Nâng cao sức khỏe
	30
	10
	20

	2
	Hành vi sức khỏe – Quá trình thay đổi hành vi. Một số lý thuyết về hành vi cá nhân
	30
	10
	20

	3
	Quá trình truyền thông và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình truyền thông
	30
	10
	20

	4
	Các nguyên tắc giáo dục nâng cao sức khỏe
	15
	5
	10

	5
	Các nội dung giáo dục sức khỏe
	15
	5
	10

	6
	Phương pháp và phương tiện TT-GDSK
	15
	5
	10

	7
	Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe
	15
	5
	10

	8
	Lập kế hoạch và quản lý các hoạt động TT GDSK
	15
	5
	10

	9
	Giám sát và đánh giá các hoạt động TT-GDSK
	15
	5
	10

	
	Tổng
	180
	60
	120


5. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC

   5.1. Phương pháp dạy


-  Lý thuyết: Thuyết trình, hỏi- đáp, thảo luận, bài tập 
 - Tóm tắt nội dung bài giảng, đặt câu hỏi lượng giá cuối giờ.

   5.2. Phương pháp học và tự học 
- Lý thuyết: Sinh viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học.

- Tự học: Sinh viên đọc bài trong giáo trình, xem các tài liệu tham khảo từ thư viện, các website… đồng thời chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận tại lớp
6. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

   6.1. Tài liệu giảng dạy


Giáo trình Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe do Bộ môn biên soạn.

   6.2. Tài liệu tham khảo


1) Bộ Y tế (2006)- Vụ Khoa học đào tạo -. Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ - Sách dùng đào tạo CN YTCC. Hà Nội: NXB Y học.

2) Nguyễn Văn Hiến (2007). Giáo dục và nâng cao sức khỏe - Sách đào tạo Bác sỹ đa khoa. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học.

 3)  Tổ chức Y tế thế giới (2006), Sách học Giáo dục sức khỏe trong Chăm sóc sức khỏe ban đầu (tài liệu dịch lần 2 có chỉnh sửa từ quyển Education for health. A manual on health education in primary health care. Geneva: WHO), Hà Nội

4) Karen Glanz et all (2008). Health Behavior and Health Education – Theory, Research, and Practice, fourth edition, published by Jossey-Bass.

5) Klaus Krickeberg, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Bích (2014). Giáo dục sức khỏe (Health Education). Nhà xuất bản Y học.
7. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Lý thuyết

- Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, thái độ học tập, tham gia các câu hỏi, bài tập tại lớp)
- Kiểm tra thường xuyên: phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thuyết trình…), câu hỏi ngắn, tình huống lâm sàng…
- Thi kết thúc học phần: MCQ, điền khuyết, trả lời ngắn....

Trọng số (%) các điểm:

· Điểm chuyên cần

: 10%

· Kiểm tra thường xuyên

: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%
Học phần: QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ VÀ DỰ ÁN Y TẾ

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 8
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 120

	Đối tượng: Chuyên khoa II chuyên ngành Y Học Dự Phòng

	Bộ môn phụ trách: Sức khoẻ môi trường


2. Mô tả về học phần

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về các chương trình y tế quốc gia, nguyên tắc, phương pháp lập kế hoạch dự án và đánh giá hiệu quả dự án, từ đó có những giải pháp quản lý và hành động hiệu quả các chương trình và dự án y tế. 
3. Mục tiêu học phần:

1. Nêu được tên các chương trình y tế quốc gia.
2. Trình bày được những điểm chính của chương trình củng cố mạng lưới y tế cơ sở.

3. Trình bày được những điểm chính của chương trình nước sạch và thanh khiết môi trường.

4. Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn. 

5. Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh dinh dưỡng

6. Nêu được nguyên tắc lập kế hoạch dự án

7. Trình bày và minh họa được phương pháp lập kế hoạch dự án 

8. Đánh giá được hiệu quả của một dự án y tế.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	Stt
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Giới thiệu môn học, đề cương chi tiết
Khái quát chương trình môn học

Nêu được tên các chương trình y tế
	5
	5
	0

	2
	Trình bày được những điểm chính của chương trình củng cố mạng lưới y tế cơ sở
	15
	5
	10

	3
	Trình bày được những điểm chính của chương trình nước sạch và thanh khiết môi trường
	25
	5
	20

	4
	Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh nhiểm khuẩn
	15
	5
	10

	5
	Trình bày được những điểm chính của chương trình phòng chống các bệnh dinh dưỡng
	25
	5
	20

	6
	Nêu được nguyên tắc lập kế hoạch dự án
	20
	10
	10

	7
	Trình bày và minh họa được phương pháp lập kế hoạch dự án
	20
	10
	10

	8
	Đánh giá được hiệu quả của 

một dự án y tế
	30
	10
	20

	9
	Ôn tập
	25
	5
	20

	Tổng cộng
	180
	60
	120


4.2. Thực hành: 

Nghiên cứu tài liệu và đi thực địa.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy



- Thuyết trình



- Thảo luận nhóm



- Hướng dẫn làm bài tập, viết đề cương

5.2. Phương pháp học và tự học

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

- Nghiên cứu tài liệu và đi thực địa và thiết kế 1 chương trình dự án để giải quyết một vấn đề y tế cụ thể tại địa phương.
6. Cán bộ giảng dạy:


PGS. TS. Lê Thành Tài

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Gíao trình Quản lý các chương trình y tế và dự án y tế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1) Phạm Văn Lình  (2017), Quản lý nguồn lực y tế, Giáo trình đào tạo sau đại học.

2) Trương Việt Dũng (2007), Tổ chức và quản lý y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

- Kiểm tra thường xuyên: làm bài tập trên lớp, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn

- Thi kết thúc học phần: Câu hỏi MCQ

8.2. Điểm thành phần

- Điểm viết đề cương nghiên cứu: 30%

- Thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA 

1. Thông tin về học phần

	Tổng số ĐVHT: 08
	Lý thuyết: 4
	Thực hành: 4

	Phân bố thời gian (tiết): 180
	Lý thuyết: 60
	Thực hành: 12

	Đối tượng: CKII Y học dự phòng

	Bộ môn phụ trách: BM TCQLYT , Khoa YTCC


2. Mô tả về học phần

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về phát hiện, quản lý điều trị và phòng ngừa một số bệnh thuộc chương trình dự án y tế quốc gia và và một số bệnh và tai thương tích thường gặp ở cộng đồng.

3. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng
1. Trình bày nội dung các chương trình/ dự án y tế quốc gia

2. Cấp cứu và sơ cứu một số tai nạn thường gặp tại cộng đồng 

3. Trình bày chẩn đoán, quản lý điều trị và phòng ngừa một số bệnh thường gặp tại cộng đồng.

4.Nội dung học phần: 

4.1. Lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Giới thiệu chương trình MTYTQG
	5
	5
	

	2 
	Dự án Tiêm chủng mở rộng
	25
	5
	20

	3 
	Dự án phòng chống bệnh Lao
	5
	5
	

	4 
	Dự án phòng chống bệnh SXH
	25
	5
	20

	5 
	Dự án chăm sóc sức khoẻ tâm thần 
	25
	5
	20

	6 
	Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản
	25
	5
	20

	7 
	Dự án phòng chống đái tháo đường
	15
	5
	10

	8 
	CTMTQG PC HIV/AIDS 
	15
	5
	10

	9 
	Dự án phòng chống SDD
	20
	10
	10

	10 
	Chương trình VSATTP
	20
	10
	10

	Tổng cộng
	180
	60
	120


4.2. Thực hành: đi thực tế, nộp báo cáo chuyên đề.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần

· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
6. Cán bộ giảng dạy:

PGS.TS. Phạm Thị Tâm và giảng viên mời giảng.

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình “Các chương trình y tế quốc gia” do giảng viên biên soạn 

7.2. Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình môn học các học phần có liên quan, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

2. Bộ y tế (2006), Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiễm & HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010 (tài liệu sẵn có tại Khoa YTCC)
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8. Phương pháp đánh giá học phần

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

[image: image2.png]BCC +(BKTx2)+ (BTHPx7)
o
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8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: nộp chuyên đề.

- Điểm học phần: [image: image5.png]PHP — 2A1x2)* (OTHPxE)



 QUOTE 
Điểm thi kết thúc học phần: 100%

MÔ TẢ TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện được bảo vệ luận án  tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Bảo vệ luận án

Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.








Cấp Trường

CƠ SỞ THỰC HÀNH

- Trung tâm y học dự phòng thành phố Cần Thơ.

- Trung tâm Lao động Môi trường thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ thành phố Cần Thơ

- Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Sức khoẻ sinh sản  thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Sức khoẻ Tâm thần thành phố Cần Thơ

- Trung tâm Y học dự phòng cuả 8 Quận/ Huyện của thành phố Cần Thơ

-  Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 

-  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH: như trên.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN

Phân bố quỹ thời gian của khóa học (đơn vị tuần)

	Học kỳ
	Học tập
	Thi
	Tết/Hè
	Dự trữ
	Tổng số

	I
	18
	3
	2
	1
	24

	II
	18
	3
	6
	0
	27

	III
	17
	3
	2
	1
	23

	IV
	17
	3
	6
	1
	27

	Tổng số
	70
	12
	16
	3
	101


3. THỰC TẬP - THỰC HÀNH LÂM SÀNG

1. Giảng đường trường đại học

2. Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ

3. Cơ sở thực địa trường: Các phường xã của quận Bình thuỷ, Cái răng, Ninh kiều, Huyện phong điền và Huyện châu thành - Tỉnh hậu giang

4. KIỂM TRA - THI

4.1 Kiểm tra sau mỗi chứng chỉ: Kiểm tra lý thuyết với câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi lâm sàng để kiểm tra khả năng thực hành lâm sàng và tay nghề.

4.2. Các tính điểm:

+ Lý thuyết: hệ số 1.

+ Thực hành: hệ số 1.

Thiếu điểm phần nào sẽ được thi lần 2 phần đó (chỉ được thi lại 1 lần), không được bù ở các phần khác.

4.3. Thi tốt nghiệp, bao gồm:

· Thi lý thuyết tốt nghiệp anh văn trình độ C

-    Bảo vệ luận án: Luận án dài 80-100 trang, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
